
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   ( Kèm theo Tờ trình số:     797    /TTr-VPĐKĐĐ, ngày    19  /   09   /2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai )

STT Chủ sử dụng đất Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ bản

đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng

Ghi
chú

1 Hộ bà Trần Thị Tuế Đ 509143 15/03/2004 Thị trấn Đăk
Hà 89 19 128 T

2 Ông Hàn Thanh Tâm và bà Trần Thị Tuế AI 291803 23/05/2007 Thị trấn Đăk
Hà -- Độc lập 127 ODT

3 Ông Hoàng Văn Thặng và bà Hoàng Thị
Hiều DĐ 186822 21/06/2022 Thị trấn Đăk

Hà 316 13 398,4 ODT

4 Ông Hà Quang Tứ và bà Trần Thị Nga DD 815503 13/12/2021 Thị trấn Đăk
Hà 186 49 9815 ODT - CLN

5 Ông Nguyễn Thành Hưng và bà Lương Thị
Lan Anh DD 231185 25/03/2022 Đăk Mar 90 21 599 ONT - HNK

6 Bà Trần Thị Thị DD 937429 08/03/2022 Đăk La 190+149+2
48 32+33+39 6790+121

20+5190 CLN

7 Ông Nguyễn Văn Dũng và bà Võ Thị Mỹ
Ly CQ 947872 11/03/2019 Đăk La 149+178+6

19 49
11751+80
35,2+1000

5,6
CLN

8 Bà Phạm Thị Liên BK 147865 30/08/2012 Đăk Hring 46 205 12035 NN

9 Ông Hoàng Hoành AK 514400 12-11-2007 Hà Mòn 72+43+70+
71+73+168 03 11892 ONT - NN

10 Ông Phan Văn Bảy và bà Phan Thị Thiên
Hằng CĐ 496309 11-11-2016 Thị trấn Đăk

Hà 167 44 320 Đất ở - Vườn

11 Ông Nguyễn Tấn Pho và bà Bùi Thị Luyện BH 561891 04/04/2012 Đăk Mar 63 02 260 ONT - NN

12  Ông Trần Văn Lân và bà Nguyễn Thị Hoa BH 561837 12/03/2012 Đăk Mar 06 D 270 ONT

13 Ông Đỗ Cao Nghĩa và bà Đặng Hoàng
Đăng Trâm DA 629874 22/09/2021 Thị trấn Đăk

Hà 687 50 262,3 ODT - HNK
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14 Ông Nguyễn Viết Sơn và bà Đinh Thị Đào DĐ 186790 07/06/2022 Thị trấn Đăk
Hà 658 5 95 ODT

15 Ông Đỗ Mạnh Phú và bà Lê Thị Chức DD 933131 16/11/2021 Thị trấn Đăk
Hà 627 5 150 ODT

16 Ông Vũ Anh Tâm và bà Bùi Thị Liên AN 281830 13/08/2008 Thị trấn Đăk
Hà 167 32 7151 CLN

17 Ông Phan Đình Tuyên và bà Vũ Thị Tam CQ 881112 20/05/2019 Ngọk Réo 517 34 5779,3 CLN

18 Ông Phan Đình Tuyên và bà Vũ Thị Tam CQ 947374 12/02/2019 Ngọk Réo 516 34 2592,8 CLN

19 Ông bà Nguyễn Văn Đông - Nguyễn Thị
Lan AĐ 978787 13/04/2006 Đăk Hring - - 2200 ONT

20 Bà Lê Thị Thắm AM 386405 28/03/2008 Đăk Hring 26(V) 53 281,25 ONT

21 Ông Trần Gia Hải và bà Võ Thị Hồng
Thắm BA 235971 15/01/2010 Đăk Hring 17a 09 280 ONT - NN

22 Hộ ông Lê Văn Quang Đ 509137 15/03/2004 Thị trấn Đăk
Hà 96 17 1141 T - Vườn

23 Bà Nguyễn Thị Thúy AH 039304 10/08/2007 Thị trấn Đăk
Hà 163 12 300 ONT - NN

24 Ông Nguyễn Văn Khoa BT 564779 25/04/2014 Thị trấn Đăk
Hà 05 - 294 ODT

25 Ông Đỗ Văn Tấn và bà Nguyễn Thị Tươi AN 281908 13/08/2008 Thị trấn Đăk
Hà 172a 32 6256 CLN

26 Hộ ông Nguyễn Quang Ưng U 601030 23/11/2001 Đăk Ui 44+45 70 5898 T - Vườn - Lúa

27 Hộ ông Nguyễn Văn Hậu X 144195 05/05/2003 Thị trấn Đăk
Hà 369 41 2038 T - Vườn

28 Ông Nguyễn Công Hồi và bà Nguyễn Thị
Liên AK 442580 30/01/2008 Thị trấn Đăk

Hà 29 46 6757 ODT - NN

29 Ông Phạm Thanh Hoàn và bà Nguyễn Thị
Oanh CV 480327 12-10-2020 Thị trấn Đăk

Hà 151 5 587 ODT - HNK
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30 Ông Đặng Đình Lập và bà Vũ Thị Van DĐ 186871 11/07/2022 Thị trấn Đăk
Hà

725+726+7
27 50

3391,7+29
06,8+2257

,6
HNK

31 Hộ ông Nguyễn Văn Trí và bà Trần Thị
Bốn AĐ 925838 18/10/2006 Đăk Hring 15 13 2208 CLN

32 Hộ ông Võ Quốc Thương T 956739 06/12/2001 Đăk Hring 12 157c 9819 LN

33 Hộ bà Phạm Thị Huệ T 924434 14/11/2001 Đăk Hring 45 24 405 T - Vườn

34  Ông Vương Quốc Tiến và Bà Lê Thị Hồng
Hạnh CV 484842 20/11/2020 Đăk Hring 329 130 281,25 ONT

35 Hộ ông Phạm Thanh Hà và bà Nguyễn Thị
Đính BH 561882 29/03/2012 Ngọc Wang 29 96 3892 NN

36 Hộ bà Trần Thị Mận W 681451 16/04/2003 Thị trấn Đăk
Hà 72 50 855 T - Vườn

37 Hộ ông Trương Đức Sức R 123331 02/04/2000 Thị trấn Đăk
Hà 33 11 12721 CN

38 Ông Bùi Văn Đồi và bà Phạm Thị Thơm DD 937434 09/03/2022 Thị trấn Đăk
Hà 430 9 884 HNK

39 Ông Văn Viết Hải và bà Biện Thị Hạnh BM 986871 24/12/2013 Thị trấn Đăk
Hà 60 74 247,5 ODT

40 Ông Nguyễn Tất Thắng AN 281627 13/08/2008 Hà Mòn 12 02 9840 NN

41 Ông Đinh Trọng Hùng và bà Trịnh Thị
Hường BA 238249 09/06/2010 Thị trấn Đăk

Hà 215 50 255 ODT - NN

42 Ông Thái Trần Thành Tâm AĐ 978521 24/02/2006 Thị trấn Đăk
Hà 03 Đ 257,5 ONT

43 Ông Trương Thế Bình và bà Nguyễn Thị
Tịnh DA 625750 01/09/2021 Thị trấn Đăk

Hà 433 24 270 ODT

44 Ông Đỗ Văn Hải và bà Hoàng Thị Yến DD 933140 17/11/2021 Thị trấn Đăk
Hà 360 4 300 ODT

45 Ông Đỗ Văn Hải và bà Hoàng Thị Yến DD 933141 17/11/2021 Thị trấn Đăk
Hà 361 4 358 HNK
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46 Hộ ông Lê Quang Yên - Thái Thị Lan Y 888348 02/11/2004 Thị trấn Đăk
Hà 147 22 5404 T - Vườn

47 Hộ bà Đỗ Thị Cúc W 013376 31/03/2003 Đăk La 15b 27B 934 T - Vườn

48 Ông Trần Văn Nam và bà Nguyễn Thị
Thanh Trang CĐ 389493 25/01/2017 Đăk Ui 61 73 9404 CLN

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy
định./.
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